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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA VI
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN: TƯ TƯỞNG KINH TRƯỜNG BỘ

MÃ MÔN: PALI301; MÃ LỚP: 206.TX.PALI301.1.1
GIẢNG VIÊN: NS.TS.TN. PHỤNG LIÊN

THỜI GIAN THI: NGÀY 03/09/2022 TỪ 09h00 - 10h30; PHÒNG THI: GĐ. C1 (Tầng 2)

STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 0620000278 Huỳnh Thị Thúy Nguyệt Diệu Tiên

2 0620000279 Lê Dư Minh Nguyệt Diệu Thông

3 0620000280 Bùi Thị Minh Nguyệt Quảng Minh

4 0620000282 Lâm Thị Ái Nhan TN. Chơn Thành

5 0620000284 Hồ Công Minh Nhân Giác Thiện Chánh

6 0620000286 Phan Thành Nhân T. Minh Tảo

7 0620000288 Lê Nguyễn Thành Nhân T. Nguyên Hiền

8 0620000289 Đào Trọng Nhân Thiện Nghĩa

9 0620000291 Trần Thị Thục Nhi TN. Lạc Diệu Như

10 0620000292 Nguyễn Thị Ngọc Nhi TN. Liên Hoàng

11 0620000294 Phạm Văn Nhĩ T. Xương Thiền

12 0620000295 Lê Thị Huỳnh Như Diệu Thiện

13 0620000296 Nguyễn Thị Như TN. Huệ Thúy

14 0620000299 Trần Thị Hoài Nhung Liên Nhung

15 0620000300 Hồ Thị Mỹ Nhung TN. Huệ Đoan

16 0620000301 Trần Thị Nhung TN. Chơn Văn

17 0620000302 Trương Kim Nhung Huệ Phúc

18 0620000306 Nguyễn Quang Niệm T. Thiện Ân

19 0620000310 Nguyễn Thụy Oanh Nguyên Yến

20 0620000311 Đặng Diệu Pháp TN. Lệ Pháp

21 0620000313 Võ Thị Xuân Phi Tín Niệm Hỷ

22 0620000319 Ngô Thị Diệu Phúc TN. Lệ Khiết

23 0620000320 Phạm Hoài Phúc Minh Quảng

24 0620000323 Võ Thị Bích Phụng Thuận Lập

25 0620000325 Lê Tấn Phước T. Thiện Hạnh

26 0620000326 Mai Ngọc Phước Quảng Đức

27 0620000327 Phùng Thị Hoài Phương TN. Liên Bảo

28 0620000328 Nguyễn Thị Lan Phương
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29 0620000329 Nguyễn Minh Phương Thanh Thảo

30 0620000330 Nguyễn Thanh Phương T. Đức Phúc

31 0620000331 Nguyễn Văn Phương Tâm Chính

32 0620000333 Hồ Thị Uyên Phương Nguyên Lam

33 0620000337 Vũ Thị Phượng TN. Thông Liên

34 0620000338 Nguyễn Thị Bích Phượng TN. Tánh Trung

35 0620000341 Ngô Thị Phượng TN. Lệ Nhân

36 0620000342 Lao Lai Minh Quân Thiện Bảo

37 0620000344 Võ Nguyễn Đăng Quang T. Giác Thiện Y

38 0620000348 Trương Minh Quang T. Hữu Minh

39 0620000350 Huỳnh Thị Quất TN. Hòa Minh

40 0620000351 Hoàng Trọng Quế T. Thanh Đức

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giám thị 2 Thư kí Giảng viên


